MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU CÁC MÔN 
HỘI THAO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NGÀNH DẦU KHÍ NĂM 2025
KHU VỰC ……………………………...

MẪU SỐ 01: ĐỘI BÓNG ĐÁ NAM VÀ ĐỘI BÓNG ĐÁ NỮ
Đội nam Bóng đá …. 
Đội trưởng:…………… Số ĐT:…………… Mầu áo thi đấu:………….

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	SỐ CMTND
	GHI CHÚ

	    1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	15
	
	
	



MẪU SỐ 2: KÉO CO NAM VÀ KÉO NỮ 
Đội nam Kéo co …… 
Đội trưởng:……………………………….… Số ĐT:…………………………………… 

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	SỐ CMTND
	GHI CHÚ

	    1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	12
	
	
	



MẪU SỐ 3: CẦU LÔNG, BÓNG BÀN, TENNIS, PICKLEBALL, ĐIỀN KINH, BƠI LỘI 
(Mỗi môn 1 bản riêng)
Đội trưởng:……………………………….… Số ĐT:…………………………………… 
Nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

	NHÓM TUỔI
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	NỘI DUNG

	Từ 30 tuổi trở xuống
(SN 1995 trở lại đây)
	
	
	

	
	
	
	

	Từ 31 đến 40 tuổi
(SN 1994 - 1985)
	
	
	

	
	
	
	

	Từ 41 đến 50 tuổi 
(SN 1984 - 1975)
	
	
	

	
	
	
	

	Tuổi từ 51 tuổi trở lên
(SN 1974 trở về trước)
	
	
	

	
	
	
	


MẪU SỐ 4: ĐỒNG ĐỘI MÔN ĐIỀN KINH, BƠI LỘI

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	I
	Đồng đội nam (04 VĐV nam)
	
	

	
	
	
	

	
	…….
	
	

	II
	Đồng đội nữ (04 VĐV nữ)
	
	

	
	
	
	

	
	…….
	
	



MẪU SỐ 5: MÔN CỜ VUA
1. Nhóm tuổi từ 45 trở xuống (sinh năm 1980 trở về đây)
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	I
	Cờ Vua nam
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	II
	Cờ Vua nữ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Nhóm tuổi từ 46 trở lên (sinh năm 1979 trở về trước)
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	I
	Cờ Vua nam
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	II
	Cờ Vua nữ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Giải đồng đội 
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	I
	Đồng đội nam (03 VĐV nam)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	II
	Đồng đội nữ (03 VĐV nữ)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



MẪU SỐ 6: MÔN CỜ TƯỚNG 
1. Nhóm tuổi từ 45 trở xuống (sinh năm 1980 trở về đây)
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Nhóm tuổi từ 46 trở lên (sinh năm 1979 trở về trước)
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]3. Giải đồng đội 
	TT
	HỌ VÀ TÊN 
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2

